
Biểu 3

Số Nội dung Tổng Giáo Phó TSKH, Thạc BS CK2 CK1 Cử Khác

TT số sư GS TS sỹ NT nhân

1 2 3 4 5 6 2 7 8 9 10

1 Bộ môn Nội 22 3 3 6 2 8

2 Bộ môn Ngoại, GMHS 23 1 4 5 3 3 1 6

3 Bộ môn Sản 18 1 7 3 7

4 Bộ môn Nhi 15 1 5 9

5 Khoa Y học cơ sở 36 1 5 20 1 9

6 Khoa Răng Hàm Mặt 17 2 3 12

7 Khoa Các chuyên khoa 48 1 6 22 1 1 17

8 Khoa Y tế công cộng 29 2 1 7 11 1 7

9 Khoa Điều dưỡng 36 1 14 21

10 Khoa dược 41 2 18 1 20

11 Khoa Khoa học cơ bản 45 2 38 5

330 2 8 33 149 5 9 3 121

Ghi chú: TSKH và tiến sỹ đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5.                                                            
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